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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

 
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:            /QĐ-SYT           Bình Phước, ngày        tháng 4  năm 2023 

                                                                         

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 14 năm 2023 

   

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tư vấn xét duyệt hành nghề Y, Dược Sở 

Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 14 năm 2023 cho 13 cá nhân 

hành nghề (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.  

Điều 3. Hội đồng tư vấn xét duyệt hành nghề y, dược và các cá nhân có tên 

trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

  Nơi nhận:                       GIÁM ĐỐC 
    - Như điều 3; 

    - Bộ Y tế; 

    - Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố; 

    - Giám đốc SYT;  

    - Các Phó Giám đốc SYT; 

    - Các Phòng chức năng SYT; 

    - Website SYT; 

    - Lưu VT, HN. 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 14 NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày         tháng    4  năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Bình Phước) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Số CC 

1 
TRƯƠNG THỊ HỒNG 

THẮM 
09/07/1980 075180000994 25/03/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Phường Long 

Phước, thị xã 

Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

Dược cao đẳng Quầy thuốc 2326 

2 
PHAN TRẦN PHONG 

NGUYÊN 
23/03/1997 070097000711 11/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Phường An Lộc, 

thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ đại học Nhà thuốc 2327 

3 
NGUYỄN THỊ TRÚC 

LINH 
18/03/1997 070197001409 08/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Thị trấn Tân 

Khai, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

Dược sĩ đại học Nhà thuốc 2328 

4 PHẠM HỮU TÂN 12/07/1994 070094007091 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Phường Sơn 

Giang, thị xã 

Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

Dược sĩ đại học Nhà thuốc 2329 

5 NGUYỄN TẠ HƯNG 14/12/1987 070087005505 27/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xã Thiện Hưng, 

huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước 

Dược sĩ đại học Nhà thuốc 2330 
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6 
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

TRANG 
03/09/1996 040196001531 05/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xã Minh Lập, 

huyện Chơn 

Thành, tỉnh 

Bình Phước 

Dược sĩ đại học Nhà thuốc 2331 

7 BÙI TẤN TÀI 28/01/1986 079086027449 22/07/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Phường Bình 

Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

Dược sĩ đại học Nhà thuốc 2332 

8 LÊ NAM TRIỀU 20/07/1976 086076013939 03/07/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xã Tân Hạnh, 

huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long 

Dược sĩ đại học Nhà thuốc 2333 

9 NGUYỄN VĂN HÙNG 20/06/1988 066088009888 27/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xã Tiến Hưng, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

Dược sỹ trung 

cấp 
Quầy thuốc 2334 

10 
VŨ THỊ QUỲNH 

CHANG 
18/10/1992 033192004531 13/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xã Đồng Tâm, 

huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình 

Phước 

Dược cao đẳng Quầy thuốc 2335 

11 TRẦN HOÀNG ĐANG 24/02/1984 070084009036 12/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xã Tân Thành, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

Y sĩ Y học cổ 

truyền 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

2336 

12 PHẠM HOÀNG DUY 10/06/1997 070097003819 18/11/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xã Nghĩa 

Trung, huyện 

Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

Dược cao đẳng Quầy thuốc 2337 
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13 
TRẦN THỊ HUỲNH 

NHƯ 
25/06/1997 070197007690 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Phường Tân 

Đồng, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

Dược sĩ đại học Nhà thuốc 2338 
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